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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS HUỲNHTẤN PHÁT
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                  Quận 7, ngày  2  tháng  9  năm 2021

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SINH HỌC 7
(Thời gian từ 6 /9/2021 -16/9/2021)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài  mở đầu: Giới thiệu chương trình sinh học 7
	Bài  mở đầu: Giới thiệu chương trình sinh học 7 

	Hoạt động 1: ( Học sinh đọc phần Lời nói đầu ) và đọc thông tin sau :
- chương trình chia thành 5 phần
+ Phần mở đầu: ( 2 tiết ) giới thiệu tính đa dạng và phong phú của thế giới động vật, phân biệt động vật và thực vật
[bookmark: _GoBack]+ Phần 2: Các ngành động vật gồm 6 chương từ chương 1 đến chương 6 trong đó động vật không xương sống gồm 5 chương từ chương I đến chương V. Chương 6 giới thiệu về ngành động vật có xương sống gồm các lớp : cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
+ Phần 3 : sự tiến hóa của động vật có 1 chương ( 4 tiết học ở chương VII ): giới thiệu sự tiến hóa của động vật về tổ chức cấu tạo cơ thể, hình thức sinh sản, giới thiệu quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật
+ Phần 4 : động vật và đời sống con người gồm 1 chương ( chương VIII): giới thiệu tính đa dạng của động vật ở các môi trường địa lý của trái đất, giới thiệu mới về động vật quý hiếm, giới thiệu sách đỏ việt nam, giới thiệu cách tìm hiểu các nguồn thông tin, nhằm mở rộng sự hiểu biết về một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương.
+ Phần 5 : tham quan thiên nhiên ( 1 buổi sáng hoặc chiều ) địa điểm : thảo cầm viên, thời gian dự kiến tháng 3/2022
	· Mục thông tin: 
· Mỗi học kỳ có 3 bài kiểm tra đánh giá thường xuyên trong đó có 1 bài kiểm tra qua sản phẩm học tập, 1 bài kiểm tra 15 phút; 1 bài kiểm tra qua tiết thực hành ở thảo cầm viên);
· 1 bài KT đánh giá giữa kỳ; 
· 1 bài KT đánh giá cuối kỳ
Sau khi đọc em hãy điền vào chỗ trống các cụm từ còn thiếu, ghi vào vở ghi chép và ghi nhớ kiến thức này :
I. Giới thiệu chương trình tổng thể
· chương trình sinh học 7 gồm .....chương...... bài học
· chương trình chia thành .....phần
Phần 1..............Phần 2................Phần 3...........Phần 4...........Phần 5 .......... 



	Hoạt động 2: 
Các em hãy làm các bài tập sau 
Câu 1:   Chương trình sinh học 7 gồm bao nhiêu chương, bài học ( bài học lý thuyết, bài học thực hành ) ?
 Câu 2: ký hiệu                     trong SGK có ý nghĩa gì ?
 Câu 3: Câu hỏi có dấu * , mục “ Em có biết ” ở cuối mỗi bài học có ý nghĩa gì ?


	 

Bài tập:
- Giáo viên sẽ kiểm tra vở khi học sinh quay lại trường học trực tiếp.




Nếu có thắc mắc gì em có thể ghi lại phiếu này

Trường: THCS Huỳnh Tấn Phát
Lớp:
Họ tên học sinh : 



	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học 7
	
Hoạt động 1: 




Hoạt động 2: 
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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài  1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú

	Bài  1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú


	Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng loài và sự phong phú về số lượng cá thể

- HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H1.1- 2 SGK tr.5,6 và trả lời câu hỏi:
Sự phong phú về loài được thể hiện như thế nào?
- Hãy kể tên loài động trong:
+ Một mẻ kéo lưới ở biển.
+ Tát 1 ao cá
+ Đánh bắt ở hồ.
+ Chặn dòng nước suối ngâm ?
 - Ban đêm mùa hè ở trên cánh đồng có những loài động vật nào phát ra tiếng kêu?

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự đa dạng về môi trường sống
- HS quan sát hình 1.4, hoàn thành bài tập. Điền chú thích trang 7/SGK ?
- Đặc điểm gì giúp chim cánh cụt thích nghi với khí hậu giá lạnh ở vùng cực?
- Nguyên nhân nào khiến ĐV ở nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn vùng ôn đới nam cực?
	Sau khi đọc và trả lời các câu hỏi phần  hoạt động, em hãy điền vào chỗ trống các cụm từ còn thiếu, ghi vào vở ghi chép và ghi nhớ kiến thức này :

I. Sự đa dạng loài và sự phong phú về số lượng cá thể.

- Thế giới động vật rất đa dạng về .......... và phong phú về số lượng ...........trong loài.




II. Sự đa dạng về môi trường sống.

- Động vật có ở .............. do chúng thích nghi với mọi môi trường sống.




	Hoạt động 3: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Các em hãy làm các bài tập sau: 
Câu 1: Giải thích tại sao thê giới động vật đa dạng và phong phú.
Câu 2: Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng, phong phú không?
	 
Bài tập:
- Giáo viên sẽ kiểm tra vở khi học sinh quay lại trường học trực tiếp.




Nếu có thắc mắc gì em có thể ghi lại phiếu này

Trường: THCS Huỳnh Tấn Phát
Lớp:
Họ tên học sinh : 

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học 7
	Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng loài và sự phong phú về số lượng cá thể




Hoạt động 2: Tìm hiểu sự đa dạng về môi trường sống



Hoạt động 3: Bài tập
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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật 
	Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật 

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của động vật.

- HS quan sát H2.1 hoàn thành bảng 1 SGK tr.9
 HS tìm hiểu SGK trả lời các câu hỏi sau
? ĐV giống TV ở điểm nào?
? ĐV khác TV ở điểm nào?





Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược phân chia giới động vật.

- HS đọc SGK



Hoạt động 3: Tìm hiểu vai  trò của động vật


- HS hoàn thành bảng 2. Động vật với đời sống con người.
- HS trả lời câu hỏi:
? ĐV có vai trò gì trong đời sống con người?


	Sau khi đọc và trả lời các câu hỏi phần  hoạt động, em hãy điền vào chỗ trống các cụm từ còn thiếu, ghi vào vở ghi chép và ghi nhớ kiến thức này :

I. Đặc điểm chung của động vật.
* Đặc điểm giống nhau giữa động vật và thực vật
- Đặc điểm giống nhau: Cấu tạo từ .......
- Đặc điểm khác nhau: Di chuyển, hệ thần kinh và giác quan, thành ......... của tế bào, chất hữu cơ nuôi cơ thể.

II. Sơ lược phân chia giới động vật.

* Kết luận.
- Có ......ngành động vật 
+ ĐV không xương sống :...... ngành.
+ ĐV có xương sống: ........ ngành.

III. Vai trò của động vật

* Kết luận.
- Động vật mang lại ........ nhiều mặt cho con người tuy nhiên một số loài có hại.


	Hoạt động 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Các em hãy làm các bài tập sau: 
Câu 1: kể tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng
Câu 2: ý nghĩa của động vật với đời sống con người
	 
Bài tập:
- Giáo viên sẽ kiểm tra vở khi học sinh quay lại trường học trực tiếp.





Nếu có thắc mắc gì em có thể ghi lại phiếu này

Trường: THCS Huỳnh Tấn Phát
Lớp:
Họ tên học sinh : 

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học 7
	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của động vật.




Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược phân chia giới động vật.





Hoạt động 3: Tìm hiểu vai  trò của động vật



Hoạt động 4: Bài tập

	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………














	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 3: TH: Quan sát một số động vật nguyên sinh
	Bài 3: TH: Quan sát một số động vật nguyên sinh

	Hoạt động 1 :Tìm hiểu quan sát trùng giày

- HS Trình bày thao tác, các bước để quan sát một tiêu bản ?
- HS Quan sát H3.1 SGK tr.14 nhận biết hình dạng trùng giày và và em hãy cho biết trùng giày di chuyển như thế nào ?



Hoạt động 2: Tìm hiểu quan sát trùng roi 
- HS quan sát H3.2 - 3 SGK tr.15 cho biết hình dạng, cách di chuyển của trùng roi,?
- HS làm bài tập đánh dấu  vào chỗ trống tướng ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi ở SGK tr.16.


	Sau khi đọc và trả lời các câu hỏi phần  hoạt động, em hãy điền vào chỗ trống các cụm từ còn thiếu, ghi vào vở ghi chép và ghi nhớ kiến thức này :

I. Quan sát trùng giày:

- Trùng giày không đối xứng và có hình ............
- Di chuyển: vừa tiến vừa xoay.


II. Quan sát trùng roi

- Cơ thể trùng roi có hình ........, đầu tù, đuôi nhọn ở đầu có roi, di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ ...... xoáy vào nước.
- Cơ thể có màu sắc của .......... và sự trong suốt của màng cơ thể.


	Hoạt động 3: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Các em hãy làm các bài tập sau: 
vẽ hình dạng trùng giày và trùng roi và ghi chú thích vào vở.


	 
Bài tập:
- Giáo viên sẽ kiểm tra vở khi học sinh quay lại trường học trực tiếp.





Nếu có thắc mắc gì em có thể ghi lại phiếu này


Trường: THCS Huỳnh Tấn Phát
Lớp:
Họ tên học sinh : 

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học 7
	Hoạt động 1 Tìm hiểu quan sát trùng giày




Hoạt động 2: Tìm hiểu quan sát trùng roi 




Hoạt động 3: Bài tập
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